
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

Số:        /BVTT-KD  

V/v yêu cầu báo giá mua sắm vật tư y tế 

tại Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng trong 2 

năm 2025-2027 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày     tháng      năm 2025 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng dự toán mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật 

tư y tế tại Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng trong 2 năm 2025-2027 với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng Hành chính khoa Dược, Bệnh viện Tâm thần 

Đà Nẵng địa chỉ số: 193 Nguyễn Lương  Bằng – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – 

Tp. Đà Nẵng.  

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Phạm Tấn 

Phương – nhân viên khoa Dược, SĐT: 0935101817.   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng Hành Chính khoa Dược 

–, Bệnh viện Tâm Thần; 193 Nguyễn Lương Bằng – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu 

– Tp. Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29 tháng 04 năm 2025 đến 16h30 phút 

ngày 14 tháng 05 năm 2025.  

- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 360 ngày kể từ ngày phát hành.  

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ  

1. Danh mục vật tư y tế : Chi tiết Bảng mô tả đính kèm Phụ lục I. 

4. Báo giá theo mẫu Phụ lục II đính kèm thông báo này.  

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên: 

- CNTT để đăng trên Website; 

- Lưu: VT,KD. 
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BS. Trần Nguyên Ngọc 

 



 

PHỤ LỤC 1 

DANH MUC VẬT TƯ Y TẾ ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ TRONG 2 NĂM 2025 – 2027 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số     /BVTT-KD  ngày        tháng      năm 2025 của Bệnh 

viện Tâm thần ) 

STT Tên hàng hóa 
Thông số kỹ thuật 

(tham khảo) 

Đơn vị tính 

(tham 

khảo) 

Số lượng 

1 Dây oxy 14 

Dây thở oxy hai nhánh, trong suốt, 

dùng cho trẻ sơ sinh và người lớn. 

Ống thông mềm, chiều dài 2m, 

được làm từ chất liệu nhựa PVC 

nguyên sinh 

Cái 60 

2 Thông nelaton số 14 - 16 

Được sản xuất từ chất đàn hồi 

silicon 100% tự nhiên. Được tiệt 

trùng và đóng gói riêng lẽ từng túi 

Cái 500 

3 Băng cuộn 7cm.1,3m 

Kích thước 7cm ×  1.3m. Sản 

phẩm được dệt từ sợi 100% cotton 

có độ thấm hút cao, không có độc 

tố 

Cuộn 520 

4 

Băng dính vải không dệt 

25mm x 6m (Nichipore 

25mm x 6m) 

Kích thước: 25mm x 6m; chất liệu 

vải không đan dệt, bột giấy 

polyester, keo acrylic ít dị ứng, 

không chứa cao su, được quấn vào 

lõi giấy.  Độ bám dính 1,40 - 3,00 

N/12mm, trọng lượng keo: 42g/m2. 

Dễ dàng xé rách bằng tay mà 

không cần dùng kéo 

Cuộn 850 

5 
Băng thun 4 inches 10cm x 

4,5m 

Băng thun 3 móc. Dùng để bó, 

băng cột vết thương. Vải băng thun 

có tính đàn hồi cao, màu xám nhẹ 

của da người, Chất liệu: polyester 

72%; latex 28%, định lượng vải > 

70g ± 5/m2. Kích thước 10,5 cm x 

4,5m (kéo dãn tối đa) 

Cuộn 30 



6 

Bơm tiêm 1ml + Kim 

26Gx1/2"(Bơm tiêm 1ml + 

Kim 26Gx1/2") 

+ Bơm tiêm 1ml, vô trùng, làm từ 

vật liệu Polypropylene và chất 

làm trơn từ cao su tổng hợp 

+ Vạch chia màu đen, giúp dễ đọc 

+ Thiết kế chắc chắn, vừa khít nên 

khí và dung dịch không bị lọt ra 

ngoài 

+ không cao su (latex), không 

DEHP, không chứa PVC và không 

độc hại 

+ Tiệt trùng bằng khí EO 

Cây 80 

7 
Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 50cc tiêm Vikinco 

Bơm tiêm 50cc, vô trùng, không 

độc, không có chất gây sốt. Được 

tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 200 

8 
Bơm tiêm vô trùng sử dụng 

một lần 50ml/cc, cho ăn 

Bơm cho ăn 50cc, vô trùng, không 

độc, không có chất gây sốt. Được 

tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 550 

9 
Bông y tế thấm nước 

1kg/gói 

Bông y tế thấm nước 100% bông 

xơ thiên nhiên. Bông trắng, không 

mùi, mềm mịn, dai, không bị tơi 

và có độ thấm hút rất cao. Bông 

dạng dải, được cuộn thành cuộn 

chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử 

dụng. Gói 1kg 

Kg 100 

10 Chỉ Dafilon Blue 3/0 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polyamide 6&66 số 3/0 dài 70cm, 

1 kim tam giác ngược FS dài 

26mm 3/8 vòng tròn, bằng hợp kim 

thép Ethalloy có chứa (Niken, 

Titanium, Chromium, Molypden và 

Ferric), giới hạn độ bền kéo > 

2.750 MPa, được phủ bởi lớp 

silicone cải tiến, vùng kẹp kim 

phẳng và có rãnh chạy dọc bên 

trong và ngoài thân kim giúp giữ 

chặt kim khi thao tác. 

Tép 80 

11 Cồn 70 độ - 1500ml/chai 
Thành phần: Hàm lượng ethanol 

70%, dung dịch lỏng, không màu 
Chai 600 

12 
Dao mổ số 10 (Dao mổ các 

số) 

Làm bằng thép carbon. Tiệt trùng 

và đóng riêng từng cái 
Cái 30 

13 Đè lưỡi gỗ 
Làm từ gỗ tự nhiên, đã tiệt trùng 

bằng khí EO 
Cái 450 



14 DIMAX CHLOR 
Thành phần: 50% Troclosene 

sodium 2.5g. Hộp 100 viên 
Viên 13,200 

15 
Gạc hút nước khổ 1,2m x 

2m/lớp Không vô trùng 

Gạc hút nước khổ 0.8m, được dệt 

từ sợi 100% cotton có độ thấm hút 

rất cao. Không có hóa chất tẩy 

trắng, không có độc tố, đã được 

giặt sạch. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc 

Dextrin, không có xơ mùn hòa tan 

trong nước và dịch phủ tạng. Độ 

pH: trung tính. Muối kim loại: 

không quá hàm lượng cho phép. 

Mét 800 

16 
Găng tay phẩu thuật tiệt 

trùng 

Găng tay được sản xuất từ cao su 

thiên nhiên, tiệt trùng. Gồm các số 

6.5; 7; 7.5 

Đôi 40 

17 Gel điện tim 

Gel điện tim 250 ml cho phép sóng 

điện cực được chuyển giao giữa 

các thiết bị một cách nhanh 

chóng và chính xác. Không gây dị 

ứng, không gây kích ứng da, không 

chứa chất dầu, không có 

chất formaldehyde và muối. Đặc 

biệt gel không có mùi hôi, không 

gây độc hại. 

Chai 250 

18 
Giấy điện tim 3 cần 

63mmx30mm 

Giấy điện tim 3 cần kích thước: 

63mm*30m. Hộp 10 cuộn 
Cuộn 300 

19 
Khẩu trang y tế 3 lớp không 

vô trùng 

Khẩu trang y tế kháng khuẩn 3 lớp 

không vô trùng 
Cái 60,000 

20 
Kim cánh bướm số 

G19,G21,G23,G25,G27 

Làm bằng hợp kim Niken, Crom 

không rỉ và có bề mặt trơn lắng, 

đầu kim 3 mặt vát được nhúng 

Silicon vừa đủ , chích êm ít 

đau,không chưa laxter 

Cái 1,300 



21 Kim luồn t/mạch 18G - 24G 

Có cánh, có cổng tiêm thuốc không 

cần kim 

Kết nối khóa ren  

Ống tiêm chất liệu FEP 

(Flourinated Ethylene Propylene), 

không chứa DEHP, chống xoắn, 

trong suốt với độ truyền tia cực tím 

cao (97%) và bức xạ khả kiến lên 

đến (99.9%) 

Nút chặn an toàn ở đuôi kim luồn 

với màng lọc Hydrophobic ngăn 

máu chảy ra ngoài và ngăn hình 

thành bọt khí 

Cánh thiết kế kiểu Ergonomic (2 lỗ 

tròn mỗi cánh) giúp chống trượt và 

dễ dàng cố định vào da bệnh nhân 

Chỉ thị mầu phân biệt kích cỡ kim 

Có vạch cản quang ngầm chạy dọc 

thân ống (BaSO4 24%). 

Đầu kim cắt vát 2 lần thành 3 cạnh 

siêu sắc, phủ silicon 

Thời gian lưu kim ≥96h 

Cây 710 

22 Ống Nghiệm EDTA 

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 

75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml , 

nắp nhựa màu xanh 

dương. Hóa chất bên trong là 

EDTA K2 

(Ethylenediaminetetraacetic Acid 

Dipotassium Salt Dihydrate) kháng 

đông cho 2ml máu. Quy 

cách: 100 ống/hộp, được đóng trên 

hộp đế thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016. 

Ống 31,200 

23 
Ống nghiệm serum hạt nhỏ 

HTM nắp đỏ 

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 

75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, 

nắp nhựa màu đỏ.Hóa chất bên 

trong là hạt nhựa Polystyrene. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 

Ống 5,400 



24 Ống thông dạ dày MPV 

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, 

dây mềm, có chiều dài 1.250 mm. 

Một đầu dây được gắn phễu có nắp 

đậy, đầu còn lại được bo tròn. 

Có 4 lỗ hình bầu dục nằm đối xứng 

hai bên thành ống dây. Gồm các cỡ 

5Fr - 18Fr, có nắp và không nắp. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 720 

25 
Phim X-quang khô laser 

35x43cm 

Kích  thước phim:  35 x 43 cm - 

Dùng cho  máy in phim nhiệt - Cấu 

trúc phim B47gồm 4 lớp: đế phim, 

lớp nhạy sáng/ nhiệt, 2 lớp bảo vệ 

Tờ 17,000 

26 Rapid anti HIV test 

- Phát hiện tất cả các type kháng 

thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với 

virus HIV-1 gồm type phụ O và 

HIV-2 và phân biệt trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương và máu 

toàn phần.   

- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 

99.8%.  

- 1 test thử bao gồm: Phức hợp 

vàng: Kháng nguyên HIV-1 gp41, 

p24, HIV-2 gp36 tái tổ hợp – chất 

keo vàng (1,0 ± 0,2 μg); Vạch thử 

1: Kháng nguyên HIV -1 tái tổ hợp 

(gp41, p24) (0,625 ± 0,125 μg); 

Vạch thử 2: Kháng nguyên HIV -2 

tái tổ hợp (gp36) (0,5±0,1μg); 

Vạch chứng: Huyết thanh dê có 

kháng thể HIV (0,75 ± 0,15 μg). 

- Thời gian trả kết quả: 10 – 20 

phút 

- Thể tích mẫu sử dụng: huyết 

thanh/huyết tương: 10 uL; máu 

toàn phần: 20uL 

- Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C 

- Không có phản ứng chéo với các 

mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn 

đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng 

thấp, mẫu dương tính với kháng thể 

kháng HCV và mẫu máu phụ nữ 

mang thai.  

- Được ban hành trong Hướng dẫn 

Quản Lý, Điều trị và chăm sóc 

HIV/AIDS của BYT hiện hành.  

- Được đánh giá bởi WHO, 

USAID, được ban hành trong 

Test 300 



Khuyến cáo phương cách xét 

nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia 

năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ 

trung ương.  

- Quy cách: Hộp 30 test 

27 Sonde Foley 14 - 16 

Chất liệu cao su thiên nhiên. Bóng 

dung tích 30cc. Chiều dài 40cm. 

Các số 14,16,18,20,22 

Cái 5 

28 

Thông tiểu Nelaton 

ComforSoft mã hóa màu, 

mềm, các cỡ 

Chất liệu: Nhựa PVC y tế, tiệt 

trùng bằng khí EO, số 

8;10;12;14;16;18 

Cái 10 

29 

Bơm tiêm nhựa 10ml có 

kim, sử dụng 1 lần  (Bơm 

tiêm MPV 10ml) 

Bơm tiêm 10ml, làm từ vật liệu 

Polypropylene và chất làm trơn từ 

cao su tổng hợp 

+ Màu trong suốt 

+ Thể tích: 10ml 

+Vạch chia màu đen, giúp dễ đọc 

không cao su (latex), không 

DEHP, không chứa PVC và không 

độc hại 

Tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 80 

30 

Bơm tiêm nhựa 3ml có kim, 

sử dụng 1 lần  (Bơm tiêm 

MPV 3ml) 

Bơm tiêm 3ml, làm từ vật liệu 

Polypropylene và chất làm trơn từ 

cao su tổng hợp 

+ Màu trong suốt 

+ Thể tích: 10ml 

+Vạch chia màu đen, giúp dễ đọc 

không cao su (latex), không 

DEHP, không chứa PVC và không 

độc hại 

Tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 22,300 

31 

Bơm tiêm nhựa 50ml có 

kim, sử dụng 1 lần  (Bơm 

tiêm Eco 50ml) 

Bơm tiêm 50ml, làm từ vật liệu 

Polypropylene và chất làm trơn từ 

cao su tổng hợp 

+ Màu trong suốt 

+ Thể tích: 10ml 

+Vạch chia màu đen, giúp dễ đọc 

không cao su (latex), không 

DEHP, không chứa PVC và không 

độc hại 

Tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 80 



32 
Bơm tiêm sử dụng một lần 

5ml  (Bơm tiêm MPV 5ml) 

Bơm tiêm 5ml, làm từ vật liệu 

Polypropylene và chất làm trơn từ 

cao su tổng hợp 

+ Màu trong suốt 

+ Thể tích: 10ml 

+Vạch chia màu đen, giúp dễ đọc 

không cao su (latex), không 

DEHP, không chứa PVC và không 

độc hại 

Tiệt trùng bằng khí EO 

Cái 60,000 

33 

Dây thở oxy 1 nhánh các số 

12,14,16 (Dây thở oxy 1 

nhánh MPV) 

Được làm từ vật liệu nhựa y tế, 

mềm dẽo và trơn láng, phù hợp 

với việc dẫn khí oxy cung cấp cho 

bệnh nhân. Chiều dài 40cm, được 

tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ 

từng cái. Các số: 8-16cm 

Cái 50 

34 

Dây thở oxy ECO Dây thở 

oxy 2 nhánh  người lớn + 

trẻ em 

Làm từ nhựa PVC nguyên sinh 

tráng silicon y tế an toàn, tiệt 

khuẩn, không độc hại 

- Dây mềm. Thành trong lòng ống 

dây có hình sao có tác dụng chống 

không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống 

dây bị đề bẹp hay bị gẫy gập. Một 

đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 

nhánh. Chiều dài dây thở oxy 

2m,1.5m 

- Tiệt trùng bằng khí EO  

- Gồm các size : S, L 

Cái 80 

35 
Dây truyền dịch MPV kim 

thường 

Dây truyền dịch có dây dẫn dài 

1750 mm. Tiệt trùng bằng khí EO 

Không độc hại. Hàng hóa được 

đóng trong bao bì có miếng giấy 

thoát khí EO 2x2 cm, bình thủy có 

2 tai định hướng. Có kim cánh 

bướm, Kim 22G x 1/2 or Kim 21G 

x 1/2 

Cái 700 

36 
Găng tay khám y tế Găng 

tay khám có bột 

Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có 

bột, các cỡ S, M, L. Hộp 50 đôi 
Đôi 40,000 



37 

Kim luồn tĩnh mạch lưu lâu 

ngày, chất liệu vialon các 

số  (Kim luồn tĩnh mạch 

ngoại vi BD venflon TM 

pro) 

Có cánh, có cổng tiêm thuốc không 

cần kim 

Kết nối khóa ren  

Ống tiêm chất liệu FEP 

(Flourinated Ethylene Propylene), 

không chứa DEHP, chống xoắn, 

trong suốt với độ truyền tia cực tím 

cao (97%) và bức xạ khả kiến lên 

đến (99.9%) 

Nút chặn an toàn ở đuôi kim luồn 

với màng lọc Hydrophobic ngăn 

máu chảy ra ngoài và ngăn hình 

thành bọt khí 

Cánh thiết kế kiểu Ergonomic (2 lỗ 

tròn mỗi cánh) giúp chống trượt và 

dễ dàng cố định vào da bệnh nhân 

Chỉ thị mầu phân biệt kích cỡ kim 

Có vạch cản quang ngầm chạy dọc 

thân ống (BaSO4 24%). 

Đầu kim cắt vát 2 lần thành 3 cạnh 

siêu sắc, phủ silicon 

Thời gian lưu kim ≥96h 

Cái 700 

38 Dây hút nhớt số 14 

Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, 

dây mềm Có 02 lỗ hình bầu dục 

nằm đối xứng hai bên thành ống 

dây. Mỗi dây được đóng vào 01 túi 

và được tiệt trùng bằng khí EO. 

Cái 100 

39 

Kim tiêm vô trùng các số 

18-20-23-25-26 sử dụng 

một lần  (Kim tiêm MPV) 

Kim dùng để pha thuốc, được làm 

từ kim loại không gỉ, độ sắt và 

mỏng được đựng trong túi vô 

khuẩn. Các số (18-20-23-25-26 

Cái 5,000 



40 
Dung dịch ngâm dụng cụ 

Hexaminos G+R 1 

Lysonox® INSTRUMENTS là 

dung dịch đậm đặc với phức hợp 

diệt khuẩn (N,N-didecyl-N-methyl-

poly (oxyethyl)- ammonium-

propionate và Chlorhexidine 

digluconate) rất hiệu quả, kết hợp 

với hỗn hợp enzyme có đặc tính ổn 

định cao theo thời gian. Sản phẩm 

2 trong 1 (khử nhiễm và chất tẩy 

rửa) với phổ khử khuẩn rộng, 

không chứa clo, cồn, phenol hoặc 

aldehyde, mang lại khả năng tương 

thích vật liệu tuyệt vời. Nhờ độ pH 

trung tính của dung dịch sau pha 

loãng, Lysonox® INSTRUMENTS 

cũng có thể được sử dụng trên các 

vật liệu nhạy cảm, bao gồm toàn bộ 

các bộ phận của thiết bị nội soi.  

Mức độ làm sạch cao, kết hợp với 

phổ khử khuẩn rộng 

Tỷ lệ giết chết (tiêu diệt) lớp màng 

sinh học 8 log, phù hợp với tiêu 

chuẩn quốc tế ASTM, chống lại 

lớp màng sinh học do 

Pseudomonas Aeruginosa tạo ra 

Phức hợp enzyme cô đặc (hệ thống 

EPE) 

Có thể được sử dụng cả trong bồn 

ngâm và bồn siêu âm 

Độ ổn định của dung dịch đã pha 

loãng (mở nắp): 24 giờ 

Độ ổn định đối với dụng cụ bẩn 

được thu gom và lưu trữ (thùng 

kín): 72 giờ 

An toàn cho người sử dụng (không 

có CMR) 

Ngăn ngừa các tác động oxy hóa và 

ăn mòn 

Lít 42 

41 Giấy thử nhiệt 

Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt 

12mmx50m, Thành phần: Giấy kết 

cấu kết dính + chỉ báo EO, chỉ thị 

màu từ từ Cam sang Xanh lục, 

Nhiệt độ khử trùng 53-55 độ C, sức 

mạnh lột > 4N/25mm, Cường độ 

chịu kéo ≥ 50N / 25mmm  

Cuộn 5 



42 Ống nghiệm Heparin 

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 

75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, 

nắp nhựa màu đen. Hóa 

chất bên trong là Heparin Lithium 

ở dạng khô kháng đông cho 2ml 

máu. Quy cách: 100 ống/hộp, 

được đóng trên hộp đế thấp. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 

Ống 31,200 

43 Test ma túy 4 cổng 

Panel thử nhanh phát hiện 4 chất 

ma túy (MOP/AMP/MET/THC) 

MOP: 

Ngưỡng cut-off: 300 ng/ml 

Dương tính : MOP > 300 ng/ml 

Âm tính : MOP < 300 ng/ml  

Độ nhạy: 99,9% 

Độ đặc hiệu: 99,9% 

AMP 

Ngưỡng cut-off: 500 ng/ml 

Dương tính: AMP≥500ng/ml) 

Âm tính: AMP ＜ 500ng / ml) 

Độ nhạy: 99,9% 

Độ đặc hiệu: 99,9% 

MET: 

Ngưỡng cut-off: 500 ng/ml 

Dương tính: MET≥500ng/ml) 

Âm tính: MET ＜ 500ng / ml) 

Độ nhạy: 99,9% 

Độ đặc hiệu: 99,9% 

THC: 

Ngưỡng cut-off: 50 ng/ml 

Dương tính: THC≥50ng/ml) 

Âm tính: THC ＜ 50ng / ml) 

Độ nhạy: 99,9% 

Độ đặc hiệu: 99,9% 

Test 3,900 

44 Dây garo 

Sản phẩm được làm bằng thun, 

chất liệu cao su co giãn tốt. có băng 

gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền 

chắc, dễ thao tác. Sản phẩm có thể 

sử dụng lại nhiều lần. 

Kích thước: 2,5cm (+,-0.5cm ) x 

30cm ( +,- 2cm ); Tiêu chuẩn:ISO 

9001:2015; ISO 13485:2016; Thực 

hành sản xuất tốt GMP 

Cái 60 



45 Đầu col xanh 

Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có 

khía làm từ nhựa PP, không kim 

loại, không DNAse, RNAse. Thiết 

kế phù hợp với các loại cây pipet 

trên thị trường, ôm khít đầu cây 

pipet, thành trong không dính 

nước, đảm bảo dung tích chính xác.  

Cái 2,100 

46 Đầu col vàng 

Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có 

khía làm từ nhựa PP, không kim 

loại, không DNAse, RNAse. Thiết 

kế phù hợp với các loại cây pipet 

trên thị trường, ôm khít đầu cây 

pipet, thành trong không dính 

nước, đảm bảo dung tích chính xác.  

Cái 1,600 

47 
Que thử đường huyết Accu 

Chek Guide 

Lượng máu cần lấy: 0,6 microL 

Thời gian đo: dưới 4 giây 

Nguyên lý: đo điện hóa 

test 650 

48 Quả bóp huyết áp Chất liệu : Nhựa y tế Cái 40 

49 Túi đựng nước tiểu 

Dung tích: 2000 ml 

Có van xả chữ T và không van 

Khử trùng: EO 

Màng dày: 0,11mm mỗi lớp, màng 

trước trong suốt 

Chất liệu: Polyethylene y tế tiệt 

trùng 

Cái 11 

50 Miếng dán điện cơ 

Miếng dán điện cực chỉ dùng cho 

máy điện cơ MEB-9400K 

Mã NM-317Y3, Nihon Koden gồm 

1 gói 3 dây xanh, đỏ, đen. 

Gói 78 

51 Sample Cup 

Dung tích: Mẫu Cup 2.5ml 

Kích thước: (dài) 3,8cm x (đường 

kính miệng) 1,6cm x (đường kính 

đáy) 1cm 

Cái 260 

52 Eppendorf  

Ống ly tâm đáy tròn loại 2ml có 

nắp 

- Kiểu dáng: đáy tròn, nắp gài 

- Là vô trùng: không vô trùng 

- Đóng gói: 500 cái/gói 

- Chất liệu: PP (Polypropylene) 

Cái 1,300 

53 Nước cất 
Dùng trong các xét nghiệm sinh 

hóa - miễn dịch 

Thành phần : Nước cất, loại 10 lít 

Lít 2600 



PHỤ LỤC II 

MẪU BÁO GIÁ  

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số     / BVTT-KD  ngày        tháng      năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần ) 

BÁO GIÁ(1)  

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần 

  Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số … / BVTT-KD      ngày … tháng … năm … của Bệnh viện Tâm thần, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ 

của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế như sau: 

1.Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan:  

STT 
Tên hàng 

hóa 
Tên thương mại 

Thông số kỹ 

thuật 

 

Phân nhóm Mã hiệu 
 Mã số 

theo nhóm 
Quy cách 

HSX/Nước 

sản xuất 
Số lượng Đơn vị tính Đơn giá (VND) 

Thành tiền 

(VND) 

 

1 ..            

2 …            
 

 

 



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng …năm 

… [Ghi ngày … tháng … năm … kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá]  

3. Chúng tôi cam kết:  

 Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp.  

- Giá trị của các vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

  

  

… , ngày … tháng … năm …  

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (Ký 

tên, đóng dấu)  
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